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A/ BÀI TẬP ÔN TẬP Ở NHÀ LỚP 2 MÔN TOÁN 

I/ TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Số liền trước của 89 là: 

A. 80 

B. 90 

C. 88 

D. 87 

Câu 2: Số lớn nhất có hai chữ số là: 

A. 98 

B. 99 

C. 11 

D. 10 

Câu 3:Cho  4 x 5 = …    Số cần điền vào chỗ chấm là: 

A. 16 

B. 20 

C. 26 

D. 24 

Câu 4: Trong phép trừ: 56 – 23 = 33, số 56 gọi là: 

A. Số hạng 

B. Hiệu 

C. Số bị trừ 

D. Số trừ 

Câu 5: Số thích hợp để điền vào ô trống trong phép tính: 98 – …. = 90 là: 

A. 8 

B. 9 

C. 10 

D. 7 

Câu 6: Trong một phép trừ, biết hiệu là số bé nhất có hai chữ số, số trừ bằng 68. 

Số bị trừ là: 



A.73 

B. 78 

C. 53 

D. 37 

Câu 7: Biết số bị trừ là 68, số trừ là 29, hiệu là: 

A. 49 

B. 37 

C. 38 

D. 39 

Câu 8: Trong các số sau: 45, 23, 54, 65. Số lớn nhất là: 

A. 54 

B. 23 

C. 45 

D. 65 

 

II. TỰ LUẬN: 

 

Bài 1: Tìm y: 

y - 36 = 49              y + 27 = 100 

................................     ................................. 

...............................     ................................. 

y - 17 = 56              y + 52 = 100 

................................     ................................. 

...............................     ................................. 

98 - y = 49              100 - y = 54 

................................     ................................. 

...............................     ................................. 

Bài 2: Điền số 

 

Bài 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: >,  = ,  < 

a.  45 - 24.....17 + 10                          b. 32 + 16......20 + 28 



    24 + 35.....56 - 36                 37 - 17......56 - 36 

      6 + 4.......7 + 2                             10 - 2........10 – 1 

Bài 4: Một con thỏ có 4 cái chân. Hỏi 7 con thỏ có mấy cái chân? 

Bài giải 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài 5: Mỗi hộp có 5 gói kẹo. Hỏi 8 hộp có bao nhiêu gói kẹo? 

Bài giải 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

B/ BÀI TẬP ÔN TẬP Ở NHÀ LỚP 2 MÔN TIẾNG VIỆT 
 

CÔ GÁI ĐẸP VÀ HẠT GẠO 

 

Ngày xưa, ở một làng Ê-đê có cô Hơ Bia xinh đẹp nhưng rất lười biếng. Cô lại không 

biết yêu quý cơm gạo. 

Một hôm, Hơ Bia ăn cơm để cơm đổ vãi lung tung. Thấy vậy, cơm hỏi: 

- Cô đẹp là nhờ cơm gạo, sao cô khinh rẻ chúng tôi thế? Hơ Bia giận dữ quát: 

- Tao đẹp là do công mẹ công cha chứ đâu thèm nhờ đến các người. 

Nghe nói vậy, thóc gạo tức lắm. Đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng. 

Hôm sau, biết thóc gạo giận mình bỏ đi, Hơ Bia ân hận lắm. Không có cái ăn, Hơ Bia 

phải đi đào củ, trồng bắp từ mùa này qua mùa khác, da đen sạm. Thấy Hơ Bia đã nhận 

ra lỗi của mình và biết chăm làm, thóc gạo lại rủ nhau kéo về. Từ đó, Hơ Bia càng biết 

quý thóc gạo, càng chăm làm và xinh đẹp hơn xưa. 

Theo TRUYỆN CỔ Ê-ĐÊ 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây: 

1. Vì sao thóc gạo bỏ Hơ Bia để đi vào rừng? 

a. Vì thóc gạo thích đi chơi. 

b. Vì Hơ Bia đuổi thóc gạo đi. 

c. Vì Hơ Bia khinh rẻ thóc gạo. 

2. Vì sao thóc gạo lại rủ nhau về với Hơ Bia? 

a. Vì Hơ Bia không có gì để ăn. 



b. Vì Hơ Bia đã biết lỗi và chăm làm. 

c. Vì thóc gạo nhớ Hơ Bia quá. 

3. Từ nào trái nghĩa với từ lười biếng? 

a. lười nhác 

b. nhanh nhẹn 

c. chăm chỉ 

4. Bộ phận gạch chân trong câu “Đêm khuya”, chúng cùng nhau bỏ cả vào 

rừng.” trả lời cho câu hỏi nào? 

a. Là gì? 

b. Làm gì? 

c. Như thế nào? 

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 

Bài 1: Bộ phận gạch chân trong câu: Chúng em được nghỉ hè khi kết thúc năm học. 

Trả lời cho câu hỏi nào? 

a. Khi nào? 

b. Như thế nào? 

c. Làm gì? 

Bài 2: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: Ở đâu? 

a. Trong nhà, mẹ em đang nấu cơm. 

b. Ngoài đường, xe cộ đi lại tấp nập. 

c. Chim hót líu lo trên cành cây, 

Bài 3: Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi : Như thế nào? 

a. Trời gần sáng, tiếng gà gáy rộn rã, vang khắp xóm. 

b. Màu đỏ vẫn cháy rừng rực trên các cành cây phượng vĩ. 

c. Gió thổi ào ạt, lạnh buốt. 

Bài 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm 

a. Sư tử là loài thú sống trong rừng. 

............................................................................................................ 

b. Đàn trâu đang ung dung gặm cỏ. 

.............................................................................................................. 

c. Làm bài xong, em ra ngoài sân vui chơi cùng các bạn. 

.......................................................................................................................................... 

Bài 5: Câu nào dùng dấu phẩy đúng? 

a. Trong rừng chào mào, sáo sậu, khướu, vàng anh cùng nhau hót líu lo. 



b. Trong rừng, chào mào, sáo sậu, khướu, vàng anh, cùng nhau hót líu lo. 

c. Trong rừng, chào mào, sáo sậu, khướu, vàng anh cùng nhau hót líu lo. 

Bài 6: Gạch dưới từ không cùng loại trong mỗi dòng sau: 

a. Chó sói, voi, hổ, gấu, cọp, họa mi, thỏ 

b. Chạy, bay, bơi, phi, lội, đi, nở 

 

 


